
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHIẾU TIẾP NHẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2019Số: 190001345/PCBA-HCM

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A

SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC

3. Số văn bản đề nghị của cơ sở: CV29/11_19_HL  Ngày: 12/11/2019

2. Địa chỉ: 230A Nam Hòa, Phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

4. Trang thiết bị y tế thuộc loại A

7. Thành phần hồ sơ:

Tên trang thiết bị y tế: Nội thất y tế - Hanlim

Chủng loại/mã sản phẩm: Theo phụ lục

Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Tiêu chuẩn áp dụng: CE

5. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế :

Tên chủ sở hữu: HANLIM MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.

Địa chỉ chủ sở hữu: 44 Yangcheongsongdae-gil, Ochang-eup, Cheongwon-gu, Cheongju-si,
Chungcheongbuk-do, Republic of Korea
6. Thông tin về cơ sở bảo hành:

Điện thoại cố định: 62658111 Điện thoại di động:
Địa chỉ: 230A Nam Hòa, Phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Tên cơ sở: Cty CP TTB Y Tế  Nguyên Quốc(1)

1 Phụ lục chi tiết trang thiết bị y tế x

2 Bản phân loại trang thiết bị y tế x

3 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ. x

4 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế x

5 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x

6 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật TTBYT theo mẫu số 1 Phụ lục 8 x

7 Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công
bố áp dụng

x



8 Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế x

9 Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế x

10 Giấy chứng nhận lưu hành tự do còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đối với trang thiết
bị y tế nhập khẩu hoặc Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết
bị y tế đối với TTBYT sản xuất trong nước

x

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Phạm Thị Thanh Huyền

*



STT
TÊN TRANG THIẾT BỊ 

Y TẾ
ĐƠN VỊ 

TÍNH
CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ 
HÃNG, NƯỚC SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ 
HÃNG, NƯỚC CHỦ SỞ 

HỮU
TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO 
HÀNH

1
giường bệnh nhân và phụ 

kiện đi kèm
Cái

HK-SK-321(1/2); HL-SK-300; HL-SK-310; HL-SK-501; HL-

SK-152; HL-SK-153; HL-SK-151(1/2); HL-SK-321(1/2); HL-

SK-109; HL-SK-104(1/2); HL-SK-103; HL-SK-154; HL-SK-

155; HL-SK-156(1/2); HL-SK-159(1/2); HL-SK-160(1); HL-

RB-100; HL-CMSC0704; HL-HSSC-0704; HL-CSSC0704; 

HL-ESSC0704HL-902; HL-901; HL-900; HL-AB100

2 Tấm chuyển bệnh nhân HL-MT-750; HL-MT-751; HL-MT-752

3 Nệm y tế
HL-MT-700; HL-MT-701; HL-MT-702; 

HL-MT-703; HL-MT-704

4 Tủ y tế

BSC14-SD; BSC14-SR; BSC14-MD; 

BSC14-MDA; BSC14-MR; BSC14-MRA; BSC14-LD(A); 

BSC14-LDW(A); BSC14-LR(A); BSC14-LRW(A); HL-

MUCD425; HL-MCD1-AC; HL-MCD2-AC; HL-MCD3-AC; 

HL-MCD4-AC; 

5 Bàn chuyên dùng trong y tế

HL-WTCO-900; HL-WTCO-1200; HL-WTCO-1500; HL-

WTD-S ; HL-WTD-W; HL-IT2S-M; HL-IT2S-L; HL-IT05-A; 

HL-IT05-B; HL-IT05-C; HL-IT2S-M1; HL-IT2S-L1; HL-IT3S-

M1; HL-ITR-M; HL-ITR-L; HL-ITV-M; HL-ITV-L; HL-

HD500; HL-HD500-1; HL-OIT0512; HL-OIT05-B; HL-OIT-

6; HL-OIT-7; HL-OIT9340; HL-EIMT-2; HL-EIMT-3; HL-

EIT-4; HL-EIT-5; HL-EIT-6; HL-AMS; HL-MS1; HL-MS2; 

HL-MS3; HL-MS3-A; HL-BSTW-12; HL-BST-1; HL-BST-2; 

HL-BST-3; HL-PMTA06; HL-PMTA06-1; HL-PMTA06-2; 

HL-PMTA06-3; HL-PMTA06-4; HL-WMT06-1; HL-WMT06-

2; HL-LMA06-4; HL-LMA06-1; HL-ITA-AC; HL-MT502; 

HL-MT510; HL-MT530; HL-AWT1500; HL-AWT1800; HL-

AWT2000; HL-AWT1500T; HL-AWT1800T; HL-

AWT2000T; HL-PTB1200; HL-PTB1500; HL-PTB1800; HL-

PAS1200-1; HL-PAS1500-1; HL-PAS1800-1; HL-PT05-

1200; HL-PT05-1500; HL-PT05-1360; HL-XRFT; HL-PT05-

900; HL-BWTC-1200; HL-BWTC-1500; HL-BWT1500-S; 

HL-BWT1500-W; HL-WT5D-S

HANLIM MEDICAL 

EQUIPMENT CO., LTD.

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

NGUYÊN QUỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

NGUYÊN QUỐC

230A NAM HÒA, PHƯỜNG 

PHƯỚC LONG A, QUẬN 9, 

TP. HCM

BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

HANLIM MEDICAL 

EQUIPMENT CO., LTD.

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

NGUYÊN QUỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

NGUYÊN QUỐC

230A NAM HÒA, PHƯỜNG 

PHƯỚC LONG A, QUẬN 9, 

TP. HCM



6 Bàn chuyên dùng trong y tế

HL-WBTO-H1; HL-WBTO-H2; 

HL-WBTO-V1; HL-WBTO-V2; HL-WBTD-H1; HL-WBTD-

H2; HL-WBTD-V1; HL-WBTD-V2; HL-BWDG-1; HL-

BWDS-1; HL-WBS-H; HL-WBS-V; HL-WTS900; HL-

WTS1200; HL-WTS1500; ; HL-WT10D-W; HL-WT3D-S; HL-

WT6D-W; HL-MSC-4; HL-MSC-3; HL-MWT-1; HL-MWT; 

HL-MWT-3; HL-MWT-4; HL-MWRT-1; HL-MWRT-100; 

HL-MWRT-200; HL-TAT-100; HL-TAT-200; HL-DTBS-1; 

HL-DTBS; HL-MWT-M; HL-AT1000; HL-AT1000-1; HL-

AT2000; HL-AH; HL-MTC; HL-MT1; 

HANLIM MEDICAL 

EQUIPMENT CO., LTD.

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

NGUYÊN QUỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

NGUYÊN QUỐC

230A NAM HÒA, PHƯỜNG 

PHƯỚC LONG A, QUẬN 9, 

TP. HCM

7 Tủ y tế

HL-WBCO-H; HL-WBCO-V; HL-WBCD-H; 

HL-WBCD-V; HL-MBCW-60; HL-MBCW-24; HL-MBCW-

42; HL-MBCD-80; HL-MBCD-80S; HL-SC1200B; HL-

SC1500B; HL-SC1800B-1; HL-SC2100B-1; HL-SC1800B-2; 

HL-SC2100B-2; HL-WTD1800B; HL-WTD2100B; HL-

SC900; HL-SC1200; HL-SC900-12; HL-SC1200-12; HL-

SC1500-12; HL-SC1500D; HL-SC1200D; HL-SC1800D; HL-

SC1200D-2; HL-SC1500D-2; HL-SC1800D-2; HL-SC900-1; 

HL-SC1200-1; HL-SC1500-1; HL-SC1800-1; HL-SC1200-12; 

HL-SC1500-12; HL-SC1800-12; HL-SC1200-2; HL-SC1500-

2; HL-SC1800-2; HL-SC1200-3; HL-SC1500-3; HL-SC1800-

3; HL-WTC900; HL-WTC1200; HL-WTC1500; HL-

WTC1800; BSC14-SD; BSC14-SR; BSC14-MD; BSC14-

MDA; BSC14-MR; BSC14-MRA; BSC14-LD; BSC14-LDA; 

BSC14-LDW; BSC14-LDWAL; BSC14-LR; BSC14-LRA; 

BSC14-LRW; BSC14-LRWA; HL-RB100; HL-ICND; HL-

IC2D;

HANLIM MEDICAL 

EQUIPMENT CO., LTD.

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

NGUYÊN QUỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

NGUYÊN QUỐC

230A NAM HÒA, PHƯỜNG 

PHƯỚC LONG A, QUẬN 9, 

TP. HCM

8 Tủ y tế

 HL-ICMD-1; HL-ICMD-1; HL-ICMD-2; HL-ICMD-3; HL-

ICSD; HL-ICSD-2D; HL-ICSD2; HL-ICSD2-1; HL-ICSD2-2; 

HL-ICSD2-3; HL-ICSD2-4; HL-ICOP; HL-ICOP-13; HL-

ICDD-13; HL-ICBO-13S; HL-ICBD-13S; HL-ICBO2-1; HL-

ICBD2-1; HL-ICBO2-2; HL-ICBD2-2; HL-ICBO2-G; HL-

ICBD2-G; HL-ICBO2-S; HL-ICBD2-S; HL-ICBD2-W; HL-

ICBO-G; HL-ICBD-G; HL-ICBO-S; HL-ICBD-S; HL-

WMRC; HL-WMWC; HL-RCS90-R; HL-WCS90-W; HL-

MUCD425; HL-MUCD500D; HL-SSA-AC; HL-SSB-AC; HL-

SSC-AC; HL-SSD-AC; HL-SSE-AC; HL-SSF-AC; HL-SSG-

AC; HL-MCD1-AC; HL-MCD2-AC; HL-MCD3-AC; HL-

MCD4-AC; HL-ECK-M; HL-ECK-L; HL-ECK-4; HL-ECK-5; 

HL-ECK-6; HL-ECK-7; HL-STC900-S1; HL-STC900-S2; HL-

STC900-G; HL-STC900-13; HL-KFC; HL-DSM35K; HL-

DSB-203; HL-DSB-315; HL-DSB-418; HL-RWC; HL-EIC-

12; HL-IC2D; HL-AC; HL-SSC30D; HL-AS-350S; HL-SBES; 

HL-FT-1; 

HANLIM MEDICAL 

EQUIPMENT CO., LTD.

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

NGUYÊN QUỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

NGUYÊN QUỐC

230A NAM HÒA, PHƯỜNG 

PHƯỚC LONG A, QUẬN 9, 

TP. HCM



9 Phụ kiện

HL-TMB-L; HL-TMB-M; HL-TMB-S;

HL-SB9; HL-SB6; HL-SB5; HL-SB4; HL-SB3; HL-BD; HL-

CR-S; HL-CR-M; HL-CR-L; HL-A1-091-626/1; HL-A1-091-

626/2; HL-A1-091-626/3; HL-A1-091-626/4; HL-A1-091-

626/5; HL-A1-091-626/6; HL-A1-091-626/7; HL-A1-091-

626/8; HL-IRTO-12; HL-SBH-W3; HL-SBH-W8; HL-SBH-

S3; HL-SBH-S8; HL-TS; HL-AP; HL-CBS1; HL-CBS2; HL-

HYD; HL-DR800W; HL-DR600W; HL-DR800S; HL-HR; HL-

KB3; HL-BU-1; HL-BU-2; HL-KB3-H; HL-SB4-1; HL-SB4-

2; HL-ATLL-AC; HL-TRPP-AC; HL-GR-AC; HL-GR2-AC; 

HL-CPR-AC; HL-UCT-AC; HL-CP-H; HL-CP-V; HL-CP-

HA; HL-CP-VA; HL-CP-HA-1; HL-CP-VA-1; HL-1PS; HL-

2PS; HL-3PS; HL-IPDGM-AC; HL-PCB-AC; HL-CLP1(A-1); 

HL-CLP1(A-2); HL-CLP1(A-3); HL-CLR1; HL-CLR2; HL-

CLR3(B-1); HL-CLR3(B-2); HL-R90; HL-R120; HL-

CLPN1(C-1); HL-CLPN1(C-2); HL-SS220-2P-AC; HL-NBW-

1; HL-NBW; MM-MVB-1000; MM-MVB-2000; MM-MVB-

3000; MM-MVB-4000; MM-MVB-5000; MM-MVB-4000-

2S; MM-MVB-5000-1S; HL-25SX; HL-50SX; HL-IR770; HL-

DM1000(3x); HL-DM1000(5x); HL-DM2000(3x); HL-

DM2000(5x); HL-DM3000(3x); HL-DM3000(5x); HL-

DM5000(3x); HL-DM5000(5x); HL-TB-1; HL-TB-2; HL-TB-

3; 

HANLIM MEDICAL 

EQUIPMENT CO., LTD.

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

NGUYÊN QUỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

NGUYÊN QUỐC

230A NAM HÒA, PHƯỜNG 

PHƯỚC LONG A, QUẬN 9, 

TP. HCM

10 Hệ thống lưu trữ bảo quản HL-RSS-180B; HL-RSS-160B

11 Kệ lưu trữ HL-SS-88D; HL-SS-14B

12 Hệ thống phòng sạch HL-PBS05; HL-PB1; HL-PB2

13
giường bệnh nhân, giường y 

tế, giường dành cho trẻ em 

và phụ kiện đi kèm

HL-SK-154; HL-SK-155; HL-SK-156; 

HL-SK-156-1; HL-SK-151; HL-SK-151-1; HL-SK-151-2; HL-

SK-152; HL-SK-101; HL-SK-153; HL-SK-104(Crank); HL-

SK-104-1; HL-SK-159-1; HL-SK-160-1; HL-902; HL-901; 

HL-900; HL-SK-109; HL-AB100; HL-MET360; HL-FB100; 

HL-EB100; HL-EB200; HL-EB300; HL-EB300-1; HL-

EB400; HL-MET320; HL-MET330; HL-MET340; HL-

MET350; HL-M104; HL-M106; HL-M108; HL-RB100; HL-

BF-1; HL-BF-2

14
Phụ kiện của gường bệnh 

nhân

HL-SK-501; HL-MT-700; HL-MT-701; 

HL-MT-702; HL-MT-703; HL-MT-704; HL-MT-750; HL-MT-

751; HL-MT-752; 

HANLIM MEDICAL 

EQUIPMENT CO., LTD.

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

NGUYÊN QUỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

NGUYÊN QUỐC

230A NAM HÒA, PHƯỜNG 

PHƯỚC LONG A, QUẬN 9, 

TP. HCM



15
Xe đẩy, băng ca, cáng cứu 

thương

HL-SK-321; HL-SK-321-1; HL-SK-321-2; 

HL-SK-300; HL-SK-310; HL-CSSC0704; HL-ESSC0704; HL-

HSSC0704; HL-CMSC0704; HL-EMSC0704; HL-

HMSC0704; HL-HMSC0704-12; HL-HMSC0704-12-S; HL-

HMSC0704-12S-H; HL-HSSC0704-12S-H; HL-SK-300-1; 

HL-HT-3000; HL-WSCS; HL-WSCE; HL-IRC2; HL-MT600; 

HL-HE1160-M; HL-HE1160; HL-FCW1; HL-FCW2; 

HANLIM MEDICAL 

EQUIPMENT CO., LTD.

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

NGUYÊN QUỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

NGUYÊN QUỐC

230A NAM HÒA, PHƯỜNG 

PHƯỚC LONG A, QUẬN 9, 

TP. HCM

16 Bồn rửa y tế

HL-ASS9810-I; HL-ASS9810-I T; 

HL-ASS9810-II; HL-ASS9810-II T; HL-ASS9810-III; HL-

ASS9810-III T; HL-ASS9810-I-CA; HL-HWS700; HL-

HS2003-400; HL-HS2003-600; HL-WBSS; HL-WBSW; HL-

WBSS-1; HL-WBSW-1; HL-BA-1; HL-BA-2; 

HANLIM MEDICAL 

EQUIPMENT CO., LTD.

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

NGUYÊN QUỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

NGUYÊN QUỐC

230A NAM HÒA, PHƯỜNG 

PHƯỚC LONG A, QUẬN 9, 

TP. HCM

17 Bục tập bước

HL-SFS130; HL-SFS180; HL-SFS250; 

HL-SFS850; HL-SFS851; HL-SFSC950; HL-OSF430-1; HL-

OSF430-2; HL-OSF430-3; HL-OSF700; HL-OSFS430; HL-

OSFS700; HL-TSF430; HL-TSF700; HL-TSFS430; HL-

TSFS700; HL-OSFH430; HL-OSFH430-1; HL-SF850-12; HL-

ORF350; HL-ORFS350; 

HANLIM MEDICAL 

EQUIPMENT CO., LTD.

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

NGUYÊN QUỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

NGUYÊN QUỐC

230A NAM HÒA, PHƯỜNG 

PHƯỚC LONG A, QUẬN 9, 

TP. HCM

18 Gía đỡ cánh tay

HL-ARS-OP; HL-ARS-550; HL-HS;

 HL-HS-700; HL-JA309-AC; HL-JA305-AC; HL-JA306-AC; 

HL-LCDA06-1; HL-LCDA06-BW; HL-WAF-1; HL-WAFB-1; 

HL-MMA-1; HL-MMA-2; HL-WAF-2; HL-WAF-1; HL-WAF-

3; HL-WLMA06-4; HL-LMA06-4; HL-LMA06-1; HL-

LMA06-2; HL-LMA06-6; HL-WLMA06-6; HL-WLMA06-8; 

HL-LMA06-8; HL-LMA06-3; HL-LMA06-5; HL-LMA06-7; 

HL-WLMA06-7; HL-JA301; HL-JA302; HL-JA303; HL-

JA304; HL-JA305; HL-JA306; 

HANLIM MEDICAL 

EQUIPMENT CO., LTD.

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

NGUYÊN QUỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

NGUYÊN QUỐC

230A NAM HÒA, PHƯỜNG 

PHƯỚC LONG A, QUẬN 9, 

TP. HCM



19 Xe đẩy y dụng cụ đa năng

HL-SWC1220S; HL-SWC1220L; HL-SWC1520S; HL-

SWC1520L; HL-SWC1820S; HL-SWC1820L; HL-WC-2SM; 

HL-WC-2SL; HL-WC-3SM; HL-WC-3SL; HL-HSC-M; HL-

HSC-L; HL-SDC-1; HL-SDC-2; HL-SDC-3; HL-SDC-4; HL-

GHC1500Y; HL-GHC1500; HL-GHC1220S; HL-GHC1520S; 

HL-GHC1820S; HL-SRT600-1; HL-SRT600-2; HL-BRC660-

F; HL-WT04-1500S; HL-WT04-1800S; HL-WT04-1500; HL-

WT04-1800;  HL-SS800-1; HL-PAT600-1; HL-BDS05-W1; 

HL-BDS05-L1; HL-BDS05-DW; HL-BDS05-DL; HL-BDS05-

W2; HL-BDS05-L2; HL-BDS05-W3;  HL-MCD0512-24; HL-

MCD0512-24S; HL-MCD0512-40C; HL-MCD0512-40SC; 

HL-MCD0512-24C; HL-MCD0512-24SC; HL-MCD0512-

40CT; HL-MCD0512-24SC; HL-AC0411-1; HL-AC0411-1S; 

HL-AC0411-2; HL-AC0411-2S; HL-AC0411-3; HL-AC0411-

3S; HL-AC0411-4; HL-AC0411-4S; HL-AC0411-5; HL-

AC0411-5S; HL-AC0512-2C-2; HL-AC0512-2SC-2; HL-

AC0512-1; HL-AC0512-1S; HL-AC0512-2; HL-AC0512-2S; 

HL-AC0512-1C; HL-AC0512-1SC; HL-AC0512-2C; HL-

AC0512-2SC; HL-AC0908-1; HL-AC0908-2; HL-TC0411-1; 

HL-TC0411-1S; HL-TC0411-2; HL-TC0411-2S; HL-CC0411-

1; HL-CC0411-1S; HL-CC0411-2; HL-CC0411-2S; HL-

ICU12-1; HL-ICU12-1S; HL-ICU12-2; HL-ICU12-2S; HL-

ICU12-3; HL-ICU12-3S; HL-CPC0411-1; HL-CPC0411-2; 

HL-CPC0411-3; HL-CPC0411-5; HL-EMR0908-1; HL-

EMR0908-2; 

HANLIM MEDICAL 

EQUIPMENT CO., LTD.

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

NGUYÊN QUỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

NGUYÊN QUỐC

230A NAM HÒA, PHƯỜNG 

PHƯỚC LONG A, QUẬN 9, 

TP. HCM

20 Xe đẩy y dụng cụ đa năng

HL-BDS05-L3; HL-BDS05-DW2; HL-BDS05-DL2; HL-

BDS05-DW3; HL-BDS05-DL3; HL-BDD05-DW; HL-BDD05-

DL; HL-BDC-1; HL-BDC-2; HL-LTC0412-MO; HL-

LTC0412-MD; HL-LTC0412-LO; HL-LTC0412-LD; HL-

WT04-1500C; HL-WT04-1800C; HL-WT04-1800W; HL-

WT04-2100W; HL-WT04-1900D; HL-WT04-2300D; HL-

WT04-1900DW; HL-WT04-2300DW; HL-DDC05-W; HL-

DDC05-L; HL-WTC-B01; HL-WTC-B02; HL-WTC-B03; HL-

WTC-B04; HL-TD2013-1; HL-FDC; HL-TRS-100S; HL-TRS-

100T; HL-BCMD-S; HL-BCMD-D; HL-TRC; HL-DVC-01; 

HL-DVC-02; HL-DVC-03; HL-DVC-04; HL-DVC-05; HL-

DVC-06; HL-FDBC-01; HL-FDBC-02; HL-FDC-1; HL-FDC-

2; HL-STC-2; HL-LTC1-M; HL-LTC1-L; HL-LTC2-M; HL-

LTC2-L; HL-LTC3-M; HL-LTC3-L; HL-LTC4-M; HL-LTC4-

L; HL-LTC6-M; HL-LTC6-L; HL-LCCC1-M; HL-LCCC1-L; 

HL-LCCC2-M; HL-LCCC2-L; HL-LCCC3-S; HL-LCCC3-M; 

HL-LCCC3-L; HL-LCCC4-M; HL-LCCC4-L; HL-LCCC5-M; 

HL-LCCC5-L; HL-TC; HL-TBC; HL-TC-P; HL-MRC1; HL-

MRC2; HL-MWRT-1; HL-MSCC; HL-MSCH; HL-MSCF; 

HL-AC100; HL-AC200; HL-MSCC; HL-MSCF; HL-AC100; 

HL-LTC1500; HL-WSC1520S; HL-WSC1520L; HL-

WSC1820S; HL-WSC1820L; HL-SWC910S; HL-SWC910L; 

HANLIM MEDICAL 

EQUIPMENT CO., LTD.

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

NGUYÊN QUỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

NGUYÊN QUỐC

230A NAM HÒA, PHƯỜNG 

PHƯỚC LONG A, QUẬN 9, 

TP. HCM



21 Xe đẩy y dụng cụ đa năng

HL-EMR0908-3; HL-EMR0908-4; HL-EMR0908-5; HL-

EMR0908-6; HL-EMR0908-7; HL-EMR0908-8; HL-

EMR0908-9; HL-EMR0908-10; HL-EMR0908-11; HL-

EMR0908-12; HL-EMR0908-13; HL-EMR0908-14; HL-

EMR0908-15; HL-EMR0908-16; HL-UCBT0411-1; HL-

UCBT0411-1S; HL-UCBT0411-2; HL-UCBT0411-2S; HL-

UCBT0512-1; HL-UCBT0512-1S; HL-UCBT0512-2; HL-

UCBT0512-2S; HL-UCBT0512-1C; HL-UCBT0512-1SC; HL-

UCBT0512-2C; HL-UCBT0512-2SC; HL-UCBT0512-1CT; 

HL-UCBT0512-2CT; HL-MUCS04-1L; HL-MUCL04-1L; HL-

MUCL04-2L; HL-MUCS04-2L; HL-MUCS04-3L; HL-

MUCL04-3L; HL-MUCS04-4L; HL-MUCL04-4L; HL-

MUCS04-1H; HL-MUCL04-1H; HL-MUCS04-2H; HL-

MUCL04-2H; HL-MUCS04-3H; HL-MUCL04-3H; HL-

MUCS04-4H; HL-MUCL04-4H; HL-MUCL05-1H; HL-

MUCL05-1L; HL-MUCS05-1H; HL-MUCS05-1L; HL-

MUCS05-1HC; HL-MUCS05-1LC;  HL-XRF3; HL-XRC1; 

HL-CDC760; HL-CS1220L; HL-AMSW-12; HL-AMSP-12; 

HL-WSC910S; HL-WSC910L; HL-WSC1220S; HL-

WSC1220L; HL-TD680C-2; HL-TD520C-3; HL-TD600C-3; 

HL-TD680C-3; HL-TD520C-4; HL-TD600C-4; HL-TD680C-

4; HL-TD520C-T; HL-TD680C-T; HL-TD600C-T; HL-

TD520C-5; HL-TD600C-5; 

HANLIM MEDICAL 

EQUIPMENT CO., LTD.

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

NGUYÊN QUỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

NGUYÊN QUỐC

230A NAM HÒA, PHƯỜNG 

PHƯỚC LONG A, QUẬN 9, 

TP. HCM

22 Xe đẩy y dụng cụ đa năng

HL-U0411-2SL; HL-U0411-2SMG; HL-U0411-2SLG; HL-

U0411-2SM-1D; HL-U0411-2SL-1D; HL-U0411-2SMG-1D; 

HL-U0411-2SLG-1D; HL-U0411-3SM; HL-U0411-3SL; HL-

U0411-3SMG; HL-U0411-3SLG; HL-U0411-3SM-1D; HL-

U0411-3SL-1D; HL-U0411-3SL-1D; HL-U0411-3SMG-1D; 

HL-U0411-3SLG-1D; HL-U0411-3SMG-1D3H; HL-U0411-

3SLG-1D3H; HL-MUC2S-M; HL-MUC2S-L; HL-MUC2S-

MG; HL-MUC2S-LG; HL-MUC2S-1D-M; HL-MUC2S-1D-L; 

HL-MUC2S-1D-MG; HL-MUC2S-1D-LG; HL-MUC3S-M; 

HL-MUC3S-L; HL-MUC3S-MG; HL-MUC3S-LG; HL-

MUC3S-1D-M; HL-MUC3S-1D-L; HL-MUC3S-1D-MG; HL-

MUC3S-1D-LG; HL-MUC-101A; HL-MUC-101B; HL-MUC-

101C; HL-MUC-101D;  HL-USP3S-MG; HL-USP3S-LG; HL-

USP3S-M-2D; HL-USP3S-L-2D; HL-USP3S-MG-2D; HL-

USP3S-LG-2D; HL-USP2S-M-4D; HL-USP2S-L-4D; HL-

USP2S-MG-5D; HL-USP2S-LG-5D; HL-MTBD310; HL-

MTBD410; HL-MTBD310D; HL-MTBD410D; HL-UPC2S-

M; HL-UPC2S-L; HL-UPC2S-1D-M; HL-UPC2S-1D-L; HL-

UPC2S-2D-M; HL-UPC2S-2D-L; HL-UPC2S-3D-M; HL-

UPC2S-3D-L; HL-UPC2S-3DH-M; HL-UPC2S-3DH-L; HL-

UPC2S-4D-M; HL-UPC2S-4D-L; HL-UPC2S-4DH-M; HL-

UPC2S-4DH-L; HL-UPC3S-M; HL-UPC3S-L; HL-UPC3S-

1D-M; HL-UPC3S-1D-L; HL-UMP2S; HL-UMP2SG; HL-

UMP2S-1D; HL-UMP2SG-1D; HL-UMP3S; 

HANLIM MEDICAL 

EQUIPMENT CO., LTD.

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

NGUYÊN QUỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

NGUYÊN QUỐC

230A NAM HÒA, PHƯỜNG 

PHƯỚC LONG A, QUẬN 9, 

TP. HCM



23 Xe đẩy y dụng cụ đa năng

HL-U880-3S; HL-U880-3SG; HL-U880-3S-2D; HL-U880-

3SG-2D; HL-U0403-2SLG-2D; HL-U0403-3SLG-2D; HL-

U0411-2SM; HL-TD680C-5; HL-TD520C-6; HL-TD600C-6; 

HL-TD680C-6; HL-TD520-01; HL-TD600-01; HL-TD680-01; 

HL-TD520-02; HL-TD600-02; HL-TD680-02; HL-TD520-03; 

HL-TD600-03; HL-TD680-03; HL-TD520-04; HL-TD600-04; 

HL-TD680-04; HL-TD520-05; HL-TD600-05; HL-TD680-05; 

HL-TD520-T1; HL-TD600-T1; HL-TD680-T1; HL-TD520-

T2; HL-TD600-T2; HL-TD680-T2; HL-TD520-6; HL-TD600-

6; HL-TD680-6; HL-TD520-7; HL-TD600-7; HL-TD680-7; 

HL-ETD520-1; HL-ETD520-2; HL-LCDA06-1; HL-PMA06-

4(355); HL-TD520-06; HL-MSO-05; HL-TD520-03; HL-

MSO-15; HL-TD520C-T; HL-TD680-08; HL-ECC0512-2; HL-

ECC0512-H; HL-ECC0512-1; HL-ECC0512-2; HL-ECC0512-

3; HL-ECC0512-5; HL-ECC0512-5S; HL-PCT04-8; HL-

PCT04-1; HL-PCT04-2; HL-PCT04-3; HL-PCT04-4; HL-

PCT05-9; HL-PCT04-5; HL-PCT04-6; HL-PCT04-8; HL-

PCT04-9; HL-PCT05-10; HL-PCT04-10; HL-PCT04-11; HL-

EPCT06-1; HL-EPCT06-; HL-MSO-05; HL-WAF-2; HL-

MSO-01; HL-MSO-02; HL-MSO-04; HL-MSO-05; HL-MSO-

07; HL-MSO-08; HL-MSO-10; HL-MSO-11; HL-MSO-13; 

HL-MSO-14; HL-TD520-SP1; HL-TD520C-1; HL-TD600C-

1; HL-TD680C-1; HL-TD520C-2; HL-TD600C-1

HANLIM MEDICAL 

EQUIPMENT CO., LTD.

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

NGUYÊN QUỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

NGUYÊN QUỐC

230A NAM HÒA, PHƯỜNG 

PHƯỚC LONG A, QUẬN 9, 

TP. HCM

24 Xe đẩy y dụng cụ đa năng

HL-MUC-101E; HL-MUC-101F; HL-MUC-101G; HL-MUC-

101H; HL-MUC-101J; HL-MUC-101K; HL-MUC-201A; HL-

MUC-201B; HL-MUC-201C; HL-MUC-201AD; HL-MUC-

201E; HL-MUC-201F; HL-MUC-201G; HL-MUC-201H; HL-

MUC-201J; HL-MUC-201K; HL-USP2S-M; HL-USP2S-L; 

HL-USP2S-MG; HL-USP2S-LG; HL-USP2S-M-2D; HL-

USP2S-L-2D; HL-USP2S-MG-2D; HL-USP2S-LG-2D; HL-

USP3S-M; HL-USP3S-L;  HL-MUCS05-1HC; HL-MUCS05-

1LC; HL-MUCL05-1HCT; HL-MUCS05-1HCT; HL-BDC05-

L; HL-BDC05-M; HL-BDC05H-L; HL-BDC05H-M; HL-

BDC05-DW1; HL-BDC05-DL1; HL-BDC05-DW2; HL-

BDC05-DL2; HL-BDC05-DW3; HL-BDC05-DL3; HL-

BDC05-DW4; HL-BDC05-DL4; HL-BDC05-D1; HL-BDC05-

D2; HL-USD0403; HL-MTBD560;HL-MTBD460D; HL-

U600-2S;HL-U600-2SG; HL-U600-2S-1D; HL-U600-2SG-

1D; HL-U600-3S; HL-U600-3SG; HL-U600-3S-1D; HL-U600-

3SG-1D; HL-U780-2S; HL-U780-2SG; HL-U780-2S-1D; HL-

U780-2SG-1D; HL-U780-3S; HL-U780-3SG; HL-U780-3S-

1D; HL-U780-3SG-1D; HL-U880-2S; HL-U880-2SG; HL-

U880-2S-2D; HL-U880-2SG-2D; HL-BCB1-A; HL-BCB2-A; 

HL-BCB1-S; HL-BCB2-S; HL-BC1; HL-BC2; HL-BC3; HL-

BCB2; HL-EC0411-1; HL-EC0411-1S; HL-EC0411-2; 

HANLIM MEDICAL 

EQUIPMENT CO., LTD.

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

NGUYÊN QUỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

NGUYÊN QUỐC

230A NAM HÒA, PHƯỜNG 

PHƯỚC LONG A, QUẬN 9, 

TP. HCM



25 Xe đẩy y dụng cụ đa năng

HL-UMP3SG; HL-UMP3S-1D; HL-UMP3SG-1D; HL-TC-1; 

HL-DC2B4D; HL-DC2B5D; HL-DC2B6D; HL-DC3B6D; HL-

DC3B7D; HL-DC3B8D; HL-DC3B9D; HL-DC4B8D; HL-

DC4B9D; HL-DC4B10D; HL-DC4B11D; HL-DC4B12D; HL-

DC1D; HL-DC2D; HL-DC4D; HL-DC2S1-1; HL-DC2S1-2; 

HL-DC2S1-3; HL-DC3S1-1; HL-DC3S1-2;HL-DC3S1-3; HL-

DC2S2-1; HL-DC2S2-2; HL-DC2S2-3; HL-DC3S2-1; HL-

DC3S2-2; HL-DC3S2-3; HL-TC01; HL-TC01-1; HL-TC01-2; 

HL-TC02; HL-TC02-1; HL-TC02-2; HL-TC04; HL-TC06; HL-

TC08; HL-TC03; HL-TC05; HL-TC07; HL-CC530; HL-

CC630; HL-CC530-S; HL-CC630-S; HL-CC630-1S; HL-

CC830-1S; HL-CC1200; HL-SDC10D; HL-LSH; HL-LHX; 

HL-LSH-W; HL-LHT; HL-LSP; HL-DHC; HL-DHC-S; HL-

LHR; HL-LHR-G; HL-LHR-G-2; HL-LSH-4; HL-OTHC10; 

HL-OTHC40-F; HL-OTHC40; HL-EC9710-1; HL-EC9710-

1S; HL-EC9710-2; HL-EC9710-2S; HL-EC0510-1; HL-

EC0510-1S; HL-BC12; HL-ECC0412-2; HL-PCT04-1; HL-

ECC0512-2; HL-ECC0412-OM; HL-PCT05-4; HL-PCT04-

12; HL-PCT05-1; HL-PCT04-11-A; HL-PCT04-11-A2; HL-

PCT05-3; HL-PCT-10; HL-PCT-09; 2; HL-AC9710-1; HL-

OTC2S; HL-ITC2S-1;

HL-ITC3S-1; HL-ITC3S-2; HL-ITC3S-2; HL-ITC2S-2D; HL-

ITC3S-1D1B; HL-ITC2S-2B; HL-ITC2S-4B; HL-EC0411-2S; 

HL-EC0512-1; HL-EC0512-1S; HL-EC0512-2; HL-EC0512-

2S; HL-EC0512-1C; HL-EC0512-1SC; HL-EC0512-2C; 

HANLIM MEDICAL 

EQUIPMENT CO., LTD.

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

NGUYÊN QUỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

NGUYÊN QUỐC

230A NAM HÒA, PHƯỜNG 

PHƯỚC LONG A, QUẬN 9, 

TP. HCM

26 Xe đẩy y dụng cụ đa năng

HL-EC0512-2SC; HL-EC0512-1CT; HL-EC0512-2CT; HL-

EC0908-1; HL-EC0908-2; HL-EC0908-3; HL-EC0908-4; HL-

EC0908-5; HL-EC0908-6; HL-ICU0908-1; HL-MCC0411-10; 

HL-MCC0411-10S; HL-MCC0411-15; HL-MCC0411-15S; 

HL-MCC0411-12; HL-MCC0411-12S; HL-MCC0411-20; HL-

MCC0411-20S; HL-MCC0411-16; HL-MCC0411-16S; HL-

MCC0512-10; HL-MCC0512-10S; HL-MCC0512-10C; HL-

MCC0512-10SC; HL-MCC0512-15; HL-MCC0512-15S; HL-

MCC0512-15C; HL-MCC0512-15SC; HL-MCC0512-20; HL-

MCC0512-20S; HL-MCC0512-20C; HL-MCC0512-20SC; 

HL-MCC0512-12; HL-MCC0512-12S; HL-MCC0512-12C; 

HL-MCC0512-12SC; HL-MCC0512-16; HL-MCC0512-16S; 

HL-MCC0512-16C; HL-MCC0512-16SC; HL-MCC0908-

15P; HL-MCC0908-12P; HL-MCC0908-20P; HL-MCC0908-

16P; HL-MB4; HL-MB5; HL-MB6; HL-MB5; HL-MB8; HL-

MB9; HL-MC10-A; HL-MC15-A; HL-MC12-A; HL-MC20-

A; HL-MC16-A; HL-CDC2B-D; HL-CDC6B-D; HL-CDC8B; 

HL-CDC12B; HL-CDC4B; HL-CDC6B; HL-MCD0412-16; 

HL-MCD0412-20; HL-MCD0412L-16; HL-MCD0412L-20; 

HL-MCD0412-24; HL-MCD0412-30; HL-MCD0412L-24; HL-

MCD0412L-30; HL-MCD0412-32; HL-MCD0412-40; HL-

MCD0512-40; HL-MCD0512-40S;

HANLIM MEDICAL 

EQUIPMENT CO., LTD.

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

NGUYÊN QUỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

NGUYÊN QUỐC

230A NAM HÒA, PHƯỜNG 

PHƯỚC LONG A, QUẬN 9, 

TP. HCM



27 Gía đỡ y tế, kệ y tế

HL-PMTA06; HL-WPCT06-4; HL-MMA-1; HL-MMA-2; HL-

WPTC06-2; HL-ECC0412-1; HL-KA-AC; HL-KS-AC; HL-

MA4-AC; HL-LPH-AC; HL-ECC0512-H; HL-MA4-AC; HL-

MCH-AC; HL-MA1-AC; HL-MA4-AC; HL-MA6-AC; HL-

TMS-AC; HL-FMS-AC; HL-EH1-AC; HL-EH2-AC; HL-EH3-

AC; HL-EH4-AC; HL-LPH-AC; HL-CTH4-AC; HL-MTS-

AC; HL-MA1-AC; HL-MA6-AC; HL-KA-AC; HL-MS-AC; 

HL-KS-AC; HL-MCH1-AC; HL-MCH2-AC; HL-MS-AC; HL-

TMS-AC; HL-XRCH; HL-XRCS-13; HL-XRC-2013; HL-

XRCH05; HL-XRCH04; HL-XRPS-1; HL-XRPS-2; HL-EPS; 

HL-ASR-10H; HL-WS910S; HL-WS910L; HL-WS1220S; HL-

WS1220L; HL-WS1520S; HL-WS1520L; HL-WS1820S; HL-

WS1820L; HL-BF910S; HL-BF910L; HL-BF1220S; HL-

BF1220L; HL-BF1520S; HL-BF1520L; HL-BF1820S; HL-

BF1820L; HL-TT4000; HL-WSR600-1; HL-WSR600-2; HL-

WSR600-3; HL-WSR600-4; HL-FSBR-2000; HL-GLS; HL-

TDS730; HL-GLS-2; HL-FH1200;HL-FH1500; HL-FH1800; 

HL-FH1200-1; HL-FH1500-1; HL-FH1800-1; HL-FHT1200; 

HL-FHT1500; HL-FHT1800; HL-FHT1200-1; HL-CB900; HL-

CB1300; HL-CB1500; HL-CB1800; 

HANLIM MEDICAL 

EQUIPMENT CO., LTD.

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

NGUYÊN QUỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

NGUYÊN QUỐC

230A NAM HÒA, PHƯỜNG 

PHƯỚC LONG A, QUẬN 9, 

TP. HCM

28 Gía đỡ y tế, kệ y tế

HL-RDG; HL-RDG-1;HL-RDG-2; 

HL-DSF-AC; HL-LSF-AC; HL-MSF-AC; HL-TMA-AC; HL-

IVH4-AC; HL-IVP2-AC; HL-IVP3-AC; HL-IVH1-AC; HL-

CPH-AC; HL-FSS-AC; HL-FAS-AC; HL-SDS-AC; HL-

LSB560-AC; HL-UH96-AC; HL-TC245-AC; HL-MLBC-AC; 

HL-OTH115-AC;HL-SFC-AC; HL-WDS1-AC; HL-WDS2-

AC; HL-WDS3-AC; HL-WDS4-AC; HL-DBS1-AC; HL-

DBS2-AC; HL-CTH2-AC; HL-WDB-AC; HL-MPO-AC; HL-

AS; HL-SS; HL-AB310; HL-AB360; HL-AB360-1; HL-

AB410; HL-AB410-1; HL-IBS1; CRIB; HL-IBS1-2; HL-

IBS2; HL-IBS3; HL-BPR-1; HL-BPR-1-1; HL-BPR-2; HL-

BPR-2-2; HL-CR-X; HL-CRS-13; HL-OTH10S-2; HL-OTH6; 

HL-OTH10S; HL-OTH10; HL-OTH10-1S; HL-OTH10-1; HL-

LCDA06-BW; 

HANLIM MEDICAL 

EQUIPMENT CO., LTD.

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

NGUYÊN QUỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

NGUYÊN QUỐC

230A NAM HÒA, PHƯỜNG 

PHƯỚC LONG A, QUẬN 9, 

TP. HCM

29 Ghế y tế

HL-DS100-A; HL-DS100; HL-DS200; 

HL-DS100-1; HL-DS600; HL-DS300; HL-DS500; HL-OS; 

HL-OSC; HL-OS-U; HL-OSC-U; HL-FCW3; HL-BW101-2; 

HL-BW102/C; HL-BW103/SD; HL-BW104; HL-MTS421; 

HL-MTS420; HL-MC330; HL-MC310; HL-MT281; HL-

MT291; 
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30 Rổ y tế

HL-BDH-2LH; HL-BDH-2SV; HL-BDH-2LV; HL-BDL-2SH; 

HL-BDL-2LH; HL-BDL-2SV; HL-BDL-2LV; HL-BDH-3SH; 

HL-BDH-3LH; HL-BDH-3SV; HL-BDH-3LV; HL-BDH-

3LV; HL-BDH-3SH; HL-BDL-3LH; HL-BDL-3SV; HL-BDL-

3LV; HL-BDL-3SH; HL-BD-4SH; HL-BD-4LH; HL-BD-

4SV; HL-BD-4LV; HL-BDW-2H; HL-BDW-1V; HL-BDWH-

3H; HL-BDWH-3V; HL-BDWL-3H;HL-BDWL-3V; HL-

BDWL-4H; HL-BDWL-4V; HL-BD-2S; HL-BD-2M; HL-BD-

2L; HL-BD-3S; HL-BD-3M; HL-BD-3L; HL-MTBD310; HL-

MTBD360; HL-MTBD410; HL-MTBD410-1; HL-MTBD410-

2' HL-MTBD460; HL-MTBD560; HL-MTBD310D; HL-

MTBD460D; HL-SBM-AC; HL-SBM2-AC; HL-MCD1-AC; 

HL-MCD2-AC; HL-MCD3-AC; HL-MCD4-AC; HL-SBM1-

AC; HL-SBM2-AC; HL-CWB-1003; HL-CWB-1004; HL-

CWB-1003-S; HL-CWB-1004-S; HL-CWB-1005; HL-CWB-

1006; HL-CWB-530; HL-CWB-1000; HL-CWB-600; HL-

SWB-600; HL-CWB-1003; HL-CWB-1003-S; HL-CWB-

1004; HL-CWB-1004-S; HL-CWB-1005; HL-CWB-1006; HL-

CWB-1003; HL-CWB-1003-S; HL-CWB-1004; HL-CWB-

1004-S; HL-LB1; HL-LB2; 
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31 Rổ y tế

HL-AS; HL-AS-1; HL-AB-1; HL-AB-1-1; HL-AB-2; HL-AB-

1; HL-AB-1-1; HL-AB-2; HL-AB1-2; HL-AB-2; HL-AB1-2; 

HL-AB1-4; HL-AB1-3; HL-AB1-4; HL-AB1-3; HL-AB-4; HL-

AB-3; HL-WBK1-AC; HL-WBK2-AC; HL-WBK3-AC; HL-

WBK4-AC; HL-WBK5-AC; HL-ABD-1-1; HL-ABD-1-2; HL-

ABD-2-1; HL-ABD-2-2; HL-ABD-3-1; HL-ABD-3-2; HL-

ABD-4-1; HL-ABD-4-2; HL-AB-1; HL-AB-2; HL-AB-1-1; 

HL-AB-1-2; HL-AB-3; HL-AB-1-3; HL-AB-4; HL-AB-5; HL-

SWB-1; HL-SWB-2; HL-BNC-AC; HL-ABB310; HL-

ABB360; HL-ABB410; HL-ABB460; HL-ABB460-1; HL-

ABB560; HL-ABB560-1; HL-BD-1SH; HL-BD-1LH; HL-BD-

1SV; HL-BD-1LV; HL-BDS-1SH; HL-BDS-1LH; HL-BDS-

1SV; HL-BDS-1LV; HL-BDSS-1SH; HL-BDSS-1LH; HL-

BDSS-1SV; HL-BDSS-1LV; HL-BDH-2SH; 
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32 Hộp đựng thuốc HL-MB1; HL-MB7; 

33 Thùng/ kệ hủy kim tiêm
HL-NDH1-AC; HL-NDH2-AC; HL-NDHS-AC; 

HL-DC122-AC; HL-DC124-AC; HL-DC200-AC; 

34 Cây truyền dịch

HL-IPS6-0; HL-IPS6-N; HL-IPS4-0; 

HL-IPS4-3; HL-IPS5; HL-IPS5-0; HL-IPS5-1; HL-IPS5-N; 

HL-IPS5-2; HL-IPS6-1; HL-IPS6-2; HL-IPS6-3; HL-IPS7-1; 

HL-IPS7-2; HL-IPS7-3; HL-IPDGM-AC

35 Tủ làm ấm

HL-WC05-1800-G; HL-WC05-1200; 

HL-MWC2002-1000; HL-WC05-1800; HL-WC05-1800-W; 

HL-WSC-530; HL-WSC-780; HL-WC-530S; HL-WC-780S; 

36 Giày dùng trong y tế
HL-HKS-830; HL-HKS-320; HL-HKS-520; 

HL-HKS-820; HL-HKS-840; 

37
Máy tiệt trùng, máy tẩy rửa 

dụng cụ y tế

HL-4020; HL-2010; HL-1002; HL-N4020;

HL-N2010; HL-N1505; HL-MARK5; HL-MARK4
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38 Hệ thống đo đường huyết HL-BP868; 

39 Cân y tế HL-HW880-12 ; 

40 Tủ trữ xác

HL-MRCOB-2M; HL-MRCOB-2L; 

HL-MRCOB-3M; HL-MRCO-2M; HL-MRCO-2L; HL-

MRCO-3M; HL-MRC-5M; HL-MRC-10M; HL-MRC-1M; 

HL-MRC-1M-3; 

41 Xe nâng hạ tử thi HL-MLF-1; HL-MLF; HL-MLF-M; HL-MLF-2; 

42 Phụ kiện xe đẩy tử thi HL-SBT-L; HL-SBT-M; 
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